SO'Y TE CONG CONG QUAN LOS ANGELES
LENH CUA VIEN CHUC Y TE

COUNTY OF LOoS ANGELES

Public Health

Nghi Dinh Thw cho Nha Hang: Phu Luc |

Cap Nhat Gan Dbay: (Thay déi dwoc t6 mau vang)

Ngay 11 thang 8 nam 2020: Lam rd rdng cac phong vé sinh danh cho cho khach hang phai
tiép tuc dé khach hang st dung.

Do Vi-rut Corona M¢gi (COVID-2019) tlep tuc lay lan nhanh chéng va can bao vé nhirng thanh vién
dé bj tén thwong nhét trong cong dong cua chung ta, nghi dinh nay da dwgc cap nhat dé thong nhat
v&i lénh cua Vién Chire Y Té cda Tiéu Bang vé viéc han che cac nha hang va cac co s& an ubng
khac chi chuan bi va phuc vu db &n cho cac dich vu &n ubng ngoai troi, giao hang tan nha, mua
hang khéng can gt xe hodc mang di. Khédng cho phép an udng trong nha bén trong nha hang hoac
cac co s& an udng khac. Ngoai cac diéu kién dwoc Vién Chirc Y Té Cla Tiéu Bang ap dung cho
nha hang, cac nha hang cling phai tuan tha nghj dinh vé su bao an cho nhan vién va kiém soat lay
nhiém.

Ngoai trir cac tredng hop dwoc néu bén dwéi, cac quay bia, quan bar, nha may bia va cac phong
ném thir rwou, va nha may chwng cét tha cdng sé tiép tuc dong ctra cho dich vu phuc vu d6 udng
tai chd hodc tiéu thu dé an cho dén khi dwoc Vién Chire Y Té ctia Quan cho phép mé lai méot phan
hodc toan bd hoat déng. Cac quay bia, nha may bia va cac phong ném th rwou, va nha may
chung cét thd cong bi cAm khéng duwoc ky hop déng véi cac nha cung cp thwe phdm dé mé lai
hoat ddng. Cac quay bia, quan bar, nha may bia va cac phong ném thi rwou, va nha may chung
cat thi céng dwoc phép cung cip dich vu ban 1@ va san xuét, ddng thdi phai tuan tha cac nghi
dinhphu hop.

Cac nha hang, quan bar hoac quay bia co6 glay phép xac nhan vé nguy co trung binh hodc cao cé
thé tiép tuc phuc vu cac bira &n c6 ché ngdi, tai khu vwec an ubng ngoai troi dugc chuan bi tai chd
theo l&énh cua Vién Chirc Y Té va tuan tha theo Nghi Binh nay. Quay bar dwoc yéu cau phai déng
ctra. Nha hang va cac co s& an ubdng khac can tiép tuc cung cap va khuyén khich cac dich vu
mang di va giao hang trong kha ndng cao nhét.

Nghi Binh nay khong ap dung cho cac dia dlem hoa nhac, biéu dién ho&c tu diém giai tri c6 quan
an uong tai cho. thng co s& an uong nay sé tlep tuc dong ctra cho dén khi dwoc phép mé lai mot
phan nao hoac mé toan bd theo sac 1énh mé ctra cu thé.

Lwu y: N6i dung trong tai liéu nay cé thé dwoc cap nhat khi cé thém théng tin va nguon tin, vi vay,
quy vi hdy nhé& thwong xuyén kiém tra théng tin trén trang web ctia Quan LA tai dia chi
http://www.ph.lacounty.qov/media/Coronavirus/ d& xem moi théng tin cap nhat cho tai liéu nay va
cac hwédng dan lién quan.

Danh séch kiém tra nay bao gém:

(1) Cac quy wéc va bién phap tai noi lam viéc dé bao vé sirc khde clia nhan vién

(2) Céc bién phap bdo dam khoang céach chung tbi thiéu

(3) Céac bién phap bao dam kiém soat 1ay nhiém

(4) Trao ddi v&i nhan vién va céng chang

(5) Nhirng bién phap bao dam cho s tién dung cac dich vu dac biét mot cach hop tinh hop ly.
N&m [inh vuwe chinh nay phai dwoc gidi quyét khi co s& cta quy vi xay dwng bat ky nghi dinh tai mé
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cua.

T4t ca cac nha hang dwoc néu trong nghi dinh nay phal thwc hién tat ca cac bién phap

Tén doanh nghiép:
Dia chi co s

Strc chira t6i da trwéc day:

Ngay dang:

thich hop dworc liét ké nhw dwéi day va san sang giai thich tai sao bat ky bién phap

nao khong dwoc thwe hién vi khéng thich hgp cho doanh nghiép.

A.

CHINH SACH NO'I LAM VIEC VA CAC BIEN PHAP THU'C HIEN BE BAO VE SU'C KHOE
NHAN VIEN (PANH DAU TAT CA CAC MUC AP DUNG CHO CO’ SO)

a

TAt ca nhirng ngudi co thé thue hién thi hanh nhiém vu céng viéc cla ho tai nha da dwoc chi dan lam nhw
vay.

Nhan vién dé bj tén thwong (nhitng nguoi trén 65 tudi, nhixng ngudi dang mang thai va nhirng ngudi mac
bé’nh m,én tinh) dwoc phan Cél:lg lam viéc tai nha bat cl khi nao cé thé, va nén phai thao [uén vé bat cir
thac mac nao v&i nha cung cap dich vu cham soc stre khée hoac dich vu strc khde nghé nghiép ctia ho
dé dwa ra quyét dinh phu hop cho viéc tré lai noi lam viéc.

Yéu cau tat cd nhan vién khong dén noi lam viéc néu bi 6m, hodc néu ho tiép xuc véi mot ngudi cd mac
COVID-19.

Nhan vién duwoc chli lao dong cung cap théng tin vé cac phuc Igi nghi 6m hodc dugc chinh phi béao tro' ma
ngudi lao dong cod the dugc hudng, co the giup viéc & nha tré nén dé dang hon vé mat kinh té. Xem thém
thong tin ve cac chwong trinh cta chinh pha ho tro nghi 6m va boi thuwéng cua cong nhéan lién guan dén
COVID-19, bao gom quyen nghi om ctia ngwoi lao dong theo Dao Luat Phan Ung Dau Tién voi Vi-rat
Corona danh cho Gia Dinh va gia dinh lién quan dén cong viéc cia COVID-19 theo Sac Lénh Hanh Phap
N-62-20 ciia Thong Baoc.

Khi dwoc thong bao rang da c6 mét hodc nhiéu nhan vién da cé két qua xét nghiém dwong tinh, hoac coé
triéu chu’ng giong vai cac triéu chieng cua COVID-19 (ca mac) cht lao déng tién hanh ké hoach hoac nghi
dinh dé (cac) ca méac nay tw cach ly tai nha va yéu cau tat ca nhan vién da phoi nhiém tai noi lam viéc véi
(cac) ca mac nay tw kiém dich ngay 1ap tirc. K& hoach ctia chii lao ddng cn xem xét mot nghij dinh sao
cho t4t c& nhan vién dwoc kiém dich c6 nhivng diéu kién lui téi d& dang hodc dwoc xét nghiém COVID-19
dé quyét dinh xem liéu cé thém phoi nhiém tai noi lam viéc, diéu nay co thé yéu cau thém bién phap kiém
soat COVID-19.

Trong trwdng hop ma chd lao dong, ngudi quan ly hoac ngudi diéu hanh phat hién la cé ba (3) hoac nhiéu
hon cac ca mac tai noi lam viéc trong khoang thoi gian 14 ngay, thi chd lao dong can bao cdo sy bung
phat nay cho S& Y Té Cong Cong theo sb (888) 397-3993 hoac (213) 240-7821. Néu xac dinh cé mdt cum
lay nhiém tai noi lam viéc, S& Y té Cong cong sé bat dadu phan héi cho cum lay nhiém bao gdm cung cép
hwéng dan va khuyén nghi kiém soat nhiém bénh, hé tro' k§ thuat va cac bién phap kiém soat cu thé tai
ché. Mét ngwdi quan ly trwdng hop clia co quan y té cdng cong sé dwoc chi dinh dé diéu tra cum nay
nham gitp huwéng dan cho co s& cach dbi phé.

Thuc hién kiém tra sang loc v&i nhan vién tredce khi hc_) vao dia diém lam viéc. Phai thu,’c hién kiém tra bao
gdm kiém tra cac trieu chieng ho, hut hoi, kho thé, s6t hoac &n lanh va nhan vién co6 t[ép xuc v&i mot
nguwoi dwgc biét den la bi nhiem COVID-19 trong vong 14 ngay gan day khéng. Co thée thyc hién cac budc
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kiém tra nay bang hinh thirc tir xa hodc tryc tiép ngay khi nhan vién dén noi. Ciing nén thuc hién kiém tra
than nhiét tai noi lam viéc néu kha thi.

Nhan vién cé tiép xuc véi nhirng ngudi khac déu dwoc cung cap mién phi mét khan che mat bang vai phu
hop dé che kin mii va miéng. Nhan vién phai ludn deo kh&n che mat trong ngay lam viéc khi tiép xtc hodc
c6 kha nang tiép xuc véi nhirtng nguoi khac. D& tuan thi theo cac chi thi ctia Tiéu Bang, nhan vién duoc
nha cung cap dich vu y té cia minh huwéng dan la khéng nén deo khan che mét bang vai nén deo mot tam
chan mat cé khan pht & canh phia dwdi, mién |a diéu kién cta ho cho phép. Uu tién st dung khan pha cé
hinh dang phu hop & phia dwéi cam. Khéng nén st dung khau trang c6 cac van mét chiéu. Nhan vién
khéng can phai deo khan che méat bang vai khi ho lam viéc mét minh trong mét van phong riéng hodc
phong cé twérng ngdn bang cac dai phan cach cirng vot qua chiéu cao clia nhan vién trong tw thé dirng.

Q Nhan vién dwoc huwéng dan st dung khan che mat dung cach, bao gébm ca viéc can thiét phai gidt hoac
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thay thé khan che mat hang ngay.

Nhan vién phuc vu va cac nhan vién khac dwoc cung cap tam chan che mat dé deo khi phuc vu nhiing
khach hang ma khong deo khan che mat cta ho khi @n va uong. Tam che mat phai dugc deo cing voi
khan che mét bang vai. Khan che mat bang vai bao vé nguoi khac khoi nhivng giot ban ra tir ngwoi deo;
tam che mat giup bao vé ngudi deo khai giot ban tir nhirng nguwdi khac.

TAm che mat phai dwoc st dung, lam sach va kht triing theo hwéng dan clia nha san xuét.

Nhan vién dwoc hudong dan dé cam doan thyc hanh théi quen vé sinh tay, bao gébm viéc rira tay thwong
xuyén, str dung chat khir trung rtra tay va str dung gang tay dung cach.

Nhan vién dwoc phép co thoi gian dé riva tay thuweng xuyén.

Nhan vién dugc nhac nhé dung khan gidy dé che khi ho hoac hat hoi. Bé khan gidy da st dung vao thung
rac va ngay lap tlrc rira sach tay bang xa phong va nwéc am it nhat 20 giay.

Nhan vién khong dwoc &n hay ubng & bat cir ché nao tai co s& an udng, ngoai trir cac phong nghi da
dwaoc chi dinh.

Tét ca nhan vién, nha cung cap va nhan vién giao hang d& dugc hwong dan lién quan dén viéc duy tri
khoang cach chung toi thiéu va st dung tdm chan che mat khi & canh nhirng nguwdi khac chung quanh.

Thoi gian nghi dwoc sép xép so le, phi hop véi quy dinh vé tién lvong va gio’ lam viéc, dé dam bao rang
nhan vién ludén co thé duy tri khoang cach sau (6) feet trong phong nghi moi luc.

Phong nghi, nha vé sinh va cac khéng gian chung khac can dwoc khir trung thwéng xuyén, theo lich sau:
» Phong nghi
= Nha vé sinh
= Khéng gian khac
Thudc khir tring va vat tw lién quan c6 sdn dé nhan vién s dung tai (cac) dia diém sau:

Thudc khir tring tay hiéu qua chéng lai COVID-19 c6 s8n dé tt ca nhan vién co thé sir dung tai (cac) dia
diém sau:

TAt ca nhan vién da dwoc phan phat cac ban sao cla Nghi Dinh nay.
Khong bat budc — Dién ta cac bién phap khac:

. CAC BIEN PHAP PAM BAO KHOANG CACH VAT LY

(.

a

Néu cé‘thé, chi dinh m6t nhan vién deo khan che mat bang vai dirng canh clra ra vao nhung cach khach
hang gan nhét téi thiéu 6 feet dé giam sat viéc tuan tha quy trinh khodng cach vat ly.
Cac bién phap dam bao khoang cach vat ly dwoc tuan thu tai nhirng noi khach hang hoac nhan vién dang
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xép hang. Nhirng noi nay bao gom quay hang va day hang tram chot, quay va day ban d6 an ngon, nha vé
sinh, sanh trwéc thang may, quay don tiép va khu vue doi, dau xe va lay xe cé ngudi tro' gidp va bat ciy
khu vire nao c6 déng khach hang.
o Dan bang dinh hoac cac vach qéu cho mbi khoang céch 6 feet tai moi khu vire ma céc thanh vién
cong cong co thé dirng hodc xép hang.
o Thiét l1ap hanh lang va 16i di dé di bo, néu coé thé, dé ngan hoan toan viéc nhan vién va khach hang
di ngang qua nhau.
Céc co s& thuc phdm cung cép dich vu nhan hodc giao thuc phdm phai ddm bao thuc hanh duy tri
khoang cach vat ly doi véi nhirng khach hang trong hang dgi khi dat hang hoac trong qua trinh nhan
hang.
Ché ngdi ngoai tri tai chd phai tuan tha cac yéu cau gian cach vat ly 6 feet gitra khach hang & cac ban
khac nhau.

o Quay bar dwoc st dung cho muc dich pha ché hoac phuc vu dd udng cé con dwoc dong clra
khéng phuc vu dich vu vé db &n va dd ubng tai quay.

o Céam ngbi tai ché bén trong quay dd &n trong nha.
o Cém cac hoat dong giai tri. Diéu nay bao gém, nhwng khéng gi¢i han &, chwong trinh Disk Jockey,
nhac song va chwong trinh giai tri.
o Nha hang khoéng dwoc td chire tiéc tiép tan, tiéc chiéu dai hodc cac cudc tu hop 1&n khac.
M& rong chd ngdi ngoai trevi néu cé thé, tuan theo diéu 1& quy hoach va phan ving.
Cac giai phap cong nghé, néu co thé, duoc thirc hién nham giam mirc do tiép xuc tre tiép vai nhau; kéu
dat mon qua dién thoai va thyc don trén may tinh bang, nhan tin khi déen dé dat chd, cac phuong thire
thanh toan khéng can tiép xuc.
Thiét ké cach tiép xuc gitra khach hang, 1ai xe giao hang va nhan vién dé cho phép viéc gian cach vat ly.
o Nén nha trong va ngoai nha hang, tai cac khu vire ma khach hang, lai xe giao hang hoac nhirng
ngudi khac co thé chd doi dwoc danh du dé cho phép va phai ton trong khodng cach vat ly.
o Viéc chon st dung cac phuong phap khong can tiép xc khi giao nhan hang va cac hé thong dién
ter khac nén dwoc ap dung dé twong tac véi khach hang, néu cé thé.
0 Tuwong tac gitka ngwdi phuc vu hodc cac nhan vién khac v&i khach hang dwoc gidi han tbi da la
nam phat méi lwot, néu cé thé.

Dich vu &n uéng ngoai troi tai ché dwoc dat trwdc hoac khach hang da dwoc thdng bao dé goi dién thoai
trwoc nham xac nhan chd ngdi/strc chira ngoai trdi, néu nhw ¢ thé. Thong tin lién lac cla bira tiéc dwoc
thu thap, néu coé thé trong gi® hoat déng kinh doar]h binh thwdng, tai thoi diém dat chd hodc truc tlep tai
nha hang dé cho phép theo dai lién lac theo yéu cau.

0 Xem xét viéc st dung mét hé thdng dat cI')S qua dién thoai cho phép moi ngudi xép hang hoac doi
trong xe va chi vao khi co cudc goi, tin nhan hoac phwong thire khac, thong bao cho khach hang
khi mét ban da san sang.

Néu co' s& c6 kha nang chira va chon cung cép dich vu goi do tai chd, khach hang can dwoc cung cap mot
thye don (dwgc dan hoac dwdi dang to don) dé de dang goi do, va cac don dat hang phai dwgc khach
hang thu thap, dong goi va lay di cang sém cang tot, khach hang phai dwoc thong bao wac tinh thoi gian
nhan do6. Khach hang doi lay do khong dwoc tu tap trong pham vi nha hang. Ho phai tiép tuc & lai trong xe
hoac quay lai tai th&i diém thich hop dé lay dé da dat.

Gi&i han sb khach cho mot ban ngoai troi. Moi ngudi thudc cung nhom ngdi cling ban khéng phai cach
nhau sau feet. Tat ca cac thanh vién nhdm phai xuat hién trede khi ngoi va nhan vién don khach phai
hwdng dan ca nhém ngoi vao ban cung mét ldac.

o Chbd ngéi ngoai troi tai ché cho mét ban dwoc gi&i han khéng qua 6 ngwdi thudc cung mot nhom.

Gi¢i han tiép xuc gitra nhan vién phuc vu va khach hang.

o Lap dat cac rao can co tinh khoa hoc nhw rao can hoac tam mica tai khu virc dang ky, quay don

tiep, quay dat do an, v.v tai cac khu viec ma & do khé duy tri khoang cach vat ly ctia sau feet la kho
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khan.
o Gidihan sb lweng nhan vién phuc vu cac nhom riéng.

Q Khong khuyén khich nhan vién va khach hang tu tap tai nhirng noi dong nguoi nhw nha vé sinh, hanh
lang, khu virc quay bar, khu dat cho va géc quet thé tin dung, v.v.

0 Yéu ciu nhan vién tranh bt tay va cac hanh déng chao hdi twong tw cé thé pha vé khoang cach
vat ly.

U St dung cac rao can hay gia tang khoang cach gira cac ban/ghé dé ngan céach nhan vién trong phong
nghi ctia nhan vién. Néu co the, tao cac khu vire nghi ngoai troi voi mai che tao bong réam va bo tri cho
ngoi bao dam khoang cach vat ly.

O Cac hoat dong dwoc thiét ké lai, néu co thé, dé dat yéu ciu vé khodng cach vat ly gitra cac nhan vién.

o Nén nha bép va cac khu vuc sau ciia nha hang dwoc danh dau dé thuc hién cac yéu cau khoang
cach vat ly.

L Céac giao thirc vé khoang cach vat ly phai dwgc ap dung tai moi khu vie van phong, nha bép, kho chira,
kho lanh hoac cac khu virc c6 mat dé nhan vién déng.

o Cé thé cd tiép xtc ngau nhién, nhwng muc tiéu 1a gidi han viéc tiép xuc nay dwdi 15 phat, tét hon [a
10 phut, va cac nhan vién luén deo khan che mat.

C. CAC BIEN PHAP VE KIEM SOAT LAY NHIEM

TRUOC KHI MO’ CUA
Q Heé thdng HVAC phai van hanh tét; dén murc t6i da néu cé thé, tang cuéng thong gid.

0 Xem xét viéc Iap dat may loc khong khi di dong voi hiéu suét cao, nang cap bé loc khong khi clia
tda nha Ién hiéu suat cao nhét néu co thé va thyc hién cac stra doi khac dé tang lwong khong khi
bén ngoai va thong gio tai tat ca cac khu vwc lam viéc.

O Béi véi cac co sé dang khong hoat dong, xa tung voi nwdc nong lanh trong nam phut trede khi mé cira
lai @& thay hét nwéc dong trong dwérng dng clia co s& bang ngudn nwéc méi va an toan.

U Co sé dwoc lam sach va kher trung/tiét trung (bang cac sdn pham dwoc chap thuan dé st dung chéng lai
COVID-19), dac biét néu co s& d6 dong clra.

0 Néu can, tién hanh thué cong ty don dep bén tht ba dé hé tro trong trwérng hop nhu cau don dep
doi héi.

Q Cac khong gian nhw phong an, quay don tiép va bép phai dwoc trang bi cac san pham kht tring ding
cach, bao gom chat khtr trung tay va khan lau khir trung cho tat ca nhan vién phuc vu triec tiép khach
hang.

0 Cam doan rang phwong tién vé sinh ludn hoat dong va dw trir moi luc va cung cép thém xa phong,
khan giay va chat khir trung rira tay khi can thiét.

0 Khuyén céo I&p dat cac binh dwng chéat khy trung riva tay khdng can cham, xa phong, khan gidy va
thung rac.

O Cac dia diém dirng xe dé giao hang dwoc chi dinh dé giao nhan hang tranh xa cac khu virc dong nguoi.
Tiép xuc gitra ngwdi véi ngudi dé giao nhan hang dwoc loai b khi co thé.

NHO’NG XEM XET VE AN TOAN THU'C PHAM
O Tat ca cac thd tuc vé an toan thuc pham dugc néu trong Biéu 1€ trong nganh Thuc pham Ban 1€ tai
California (CRFC) déu duoc tuan theo va duy tri.
0 Luén gi» ndng cho d6 an néng (135°F tré 1&n) va gil lanh cho d6 an lanh (41 °F tré xudng).
0 N&u ky thwc phdm theo yéu cau trong CRFC.
0 Ve sinh va sat truing dung cu va thiét bi theo tan suat dwoc yéu cau trong CRFC.
0 Theo sat cac thd tuc vé strc khde va vé sinh cho nhan vién: Khong lam viéc khi bj ém; riva tay
thuwdng xuyén; gang tay dwgc str dung theo yéu cau CRFC.
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0 Dam bdo rang tat ca thuc phadm va nguyén liéu thwc phadm déu dén tir nguén gbc thuc pham da
dwoc phé duyét.

0 Nhan vién chuan bij thwe phdm khéng nén thay déi hodc di vao khu lam viéc clia nguwdi khac trong
ca lam viéc.

Q Cac may tw phuc vu, vi du nhw may lam soda va sira chua da dwgc mot nhan vién thwe phdm phan phdi
va dwoc lam sach cling nhw khir trung thuwdng xuyén.

O Doéng cac khu viee ma khach hang cé thé tu tap hodc cham vao dd &n hay vat dung an udng ma khach
hang khac c6 thé st dung. Cac vat dung nay dwoc cung cép riéng cho khach hang va dwoc bo di hoac
lam sach va khi tring sau méi lan s dung, néu thay thich hop. Cac khu vuwe nay bao gém nhung khéng
gidi han &:

o Cac khu vue tw phuc vu c6 hop gia vi, hdp dung cu, khan an, nap, dng hat, hop dwng d6 an mang
di, v.v.

o Cac khu vye tw phuc vu, vi du nhw quay salsa, quay salad hodc kiéu tw phuc vu, bao gém mau
thwe pham.

0 Chuén bi va trinh bay d6 an trén ban, nhw cac xe chon d6 an va bang chuyén, chuan bi trén trai bo,
V.V.

0 Keo bac ha sau bira an, dd &n nhe, hodc tdm xia rang cho khach hang. Nhirng moén dd nay dwoc
cung cap khi tinh tien hoac chi khi khach hang yéu cau.

a Mlét nhan vién dwoc chi dinh dé thuwe hién céng viéc goi ghém céac dung cu an bang bac truwéc khi cung
cap cho khach hang, thay vi cho nhieu nhan vién xt ly nhirng dung cu an bang bac truwéc khi dwa cho
khach hang st dung.

U Khéng dwoc rot théem dd udng tai ban hodc tir cac dung cu dung chung (nhw binh rét, binh dwng nuwéc,
binh gan, chai). D6 bang thly tinh sach dwgc cung cap dé rét thém cho khach hang.

NHONG XEM XET VE PHWONG TIEN TRONG CO SO

Q Cac phong vé sinh trwd'c day da mé cira cho cong ching nén van mé clra cho cdng ching.

O Trong méi ca lam viéc, mét nhan vién vé thuc pham dwoc chi dinh dé giam sat va tang cuwong phwong
thirc vé sinh va khir tring, néu nhw can thiét.

O K& hoach lam sach va khi triing cho cac bé mét thuéng xuyén cham vao va cac khu vue ra vao ciing
dwoc theo doi.

o Céac khu virc chung va do vat thwdng xuyén cham vao khi khach hang Ié~y dd &n va thanh toan (vi
dy: ban, tay nam clra hoac tay cam, may doc the) dwoc khtr tring ctr moi gio' trong gio’ lam viéc
bang chat khtr trung dwoc Cuc Bao Vé Méi Sinh (EPA) chap thuan.

o Khir tring tat ca cac bd phan thanh toan, but va bit stylus dwoc khi triing sau méi 1an st dung.

QO Co so dwoc lam sach va khir tring/tiét tring ky lwdng hang dém (bang cac san pham duoc chuan y dé
st dung chdng lai COVID-19). Mét nhat ky dwoc gitr dé& giam sat hoan thanh bat civ noi nao cé thé.

O Nhirng bo bng tai nghe va cac thiét bi khac gitka cac nhan vién khong dwoc chia sé dé nghe, triv khi thiét
bi d6 da dwoc khir tring hoan toan sau méi 14n st dung. Xin tham van cac nha san xuét thiét bj d& quyét
dinh cac bwéc khir trung thich hop.

O Nhan vién riva bat phai riva cac dung cu an udng ding nhiéu lan cta khach hang duoc cung cép cac thiét
bi dé bao vé mat, mdi va miéng khoi bi ban ban bang cach str dung két hgp khan che mat, kinh bao hé
va/hogc tam che mat. Nhan vién riva bat dwgc cung cap tap dé khong tham nwéc va dwoc yéu cau thay
thwong xuyén. Thiét bi bao ho co thé tai st dung nhw tAm che mat va kinh phai dwoc khir trung ding
cach sau moi lwot khach hang.

Q Nha vé sinh dwoc kiém tra thuwdng xuyén, ciing nhu dwoc lam sach va khi trung ctr mdi gi& bang chét
kh(r trung dwoc Cuc Bao Vé Méi Sinh (EPA) chap thuan.

Q Chét khr triing rtra tay, khan gidy va thing rac dat s&n cho cong chung tai hodc gan 16i vao co sé.
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CAC KHU VUC PHUC VU KHACH HANG/AN UONG NGOAI TROIl

O Khach hang phai vao bang clra dwoc gitr mé (diéu nay sé duoc danh gia dé chap thuan dua trén tinh
trang bi sau mot toan phan) hoac tw dong néu co6 thé. Chat khir trung rira tay phai c6 sdn cho khach hang
bat budc phai cham vao tay ndm ctra.

O Khach hang dwgc huéng dan réng ho phai che mat béng khan vai bt cir khi nao ho khong an va/hoac
udng; diéu nay bao gdm khi buéc vao co s&, khi di bd & bat cir dau trong co s& va khi st dung phong vé
sinh. Diéu nay ap dung cho tat ca ngwdi I&n va tré em trén 2 tubi. Chi nhirng nguoi mac bénh ho hap méan
tinh hodc céc tinh trang y t& khac phai str dung khdn che mat phong déc méi dugc mién yéu cau nay. pé
tro gilip cho sw an toan cua nhan vién cta quy vi cung cac khach khac, nén c6 san khan che mat bang vai
cho khach dén trong khi khéng cé khan che mat.

o Khach hang co thé thao kh&n che mat bang vai khi ngdi tai ban va/hoéc trong khi an uéng.
o Khach hang tir chdi deo khan che mét bang vai cé thé bi tir chdi phuc vu va bi yéu cau roi di.

Q béi voi khach dén tiém an cung voi tré em, phai bao dam rang con clia ho & bén canh cha me, tranh cham
vao bat ky ngwoi nao khac hoac bat ky vat dung nao khong thudc ve ho va dwoc deo khan che mat néu do
tudi cho phép.

O Thwce hién kiém tra triéu chirng trudc khi khach vao co sé. Phai thic hién kiém tra bao gom kiém tra cac
triéu ch‘L'Png ho, hut hoi, kho thé, sot hoéc é’n?lanh. Cac bu’é’,c kiém tra nay co ’;hé dwoc thl_fc hiQn trwe tiep
hoac bang cac phuong phap thay the nhw kiém tra tric tuyén trong cac hé thong hoac bang bién bao
dwoc dan tai I6i vao clia co s@, trong dé néu rd la cac khach cé nhirng triéu chirng nay khéng duoc vao
khudn vién.

O Nhan vi{an phuc vu, nhan vién don ban va cac nhan vién Ighéc don cac vat dung do ma kh?ch hang st
dung (cdc béan, dia, khan &n, v.v) hodc xt ly cac tui rac deu phai deo gang tay dung mét lan (riva tay truéc
khi deo gang tay va sau khi thao gang) va tap dé dwgc cung cap. Ho phai thwong xuyén thay tap de.

O Thuc don co thé st dung lai dworc lam sach va khtv trung gilra cac lwot khach hang. Néu st dung thyc
don bang giay, hay bo di sau mai lan khach st dung. Nén xem xét siv dung cac Iwa chon thay thé nhw
bang thwc don dat co dinh, thyc don qua dién tlr hodc thue don cé thé tai xudng thiét bi di dong.

O Cac khu vire chd ngdi ngoai troi ctia khach hang dwoc lam sach va vé sinh sau méi lan s dung. Ché ngdi,
ban va c?c vat dung trép ban phai la d6 dung mét Ian hoac dwoc lam sach/khir ’grung gira cac lwot khé\ch~
hang. MGi ban c6 mét tam khan pha dwoc thay gitra cac lwot khach hodc mét bé mat cirng va khong co 10
rong xop phai dwoc khir trung gitra cac lwot khach.

O Khong dat cac d6 det, d6 thiy tinh, bo dd an, thuc don, gia vi hodc bat cir vat dung trén ban nao Ién ban

trwede khi khach hang ngoi vao cho. Tat ca cac vat dung deu dwgc khir trung day du gitra moi lwot thay doi

ché ngdi va dwoc cét gitr khi khéng st dung & noi ¢ thé ngan nguy co nhiém ban.

Céc db chira mang di dwoc khach hang tw lay va chi cé s8n khi khach hang yéu cau.

Khuyén khich giao dich khong nhan tién mat. Néu phu hop cho co s& an udng, khach hang co thé tw quet

thé ghi no/thé tin dung, va dau doc thé duoc khir trung hoan toan gitra cac lwot st dung cia khach.

Phan khéng bét budc — Dién ta cac bién phap khac (vi du: gi& chi phuc vu ngudi cao tudi, khuyén khich

ban hang gi¢ khdng phai cao diém):

(M

U

D. CAC BIEN PHAP TRAO DOI VOI CONG CHUNG

Dan ban sao ctia nghi dinh nay & tat ca cac I6i vao co sé& danh cho céng chung.
MGt ban tin dwoc dang & tat ca I6i vao, cho khach hang biét vé viéc str dung chét khir triing riva tay va
deo khan che mat khi khéng an uong.

D4t bién hiéu d& nhac nhé khach hang duy tri khoang cach vat ly it nhét sau (6) feet, riea tay hoac st
dung chét khir trung khi vao nha hang va & nha néu bi dm hoac c6 céc triéu chirng gibng véi COVID-19.

DPat bién hleg dé théng bao cho khach hang rang mac QU viéc hoa nhap xa hdi sau bira &n t6i la hoat
dong phd bién, nhwng théi quen nay khong dwoc khuyén khich trong bdi canh dai dich.

O Céc clra hang trwe tuyén cla co s& (trang web, phwong tién truyén théng xa héi, v.v) cung cap théng tin
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ré rang vé gio hoat dong cta co s, yéu cau s dung tam che mat, cac ndi quy vé goi dat hang trudc, goi
dat chd, thanh toan trwéc, nhan va/hoac giao hang va cac van de lién quan khac.

E. CAC BIEN PHAP BAO PAM S TIEN DUNG CAC DICH VU MOT CACH HOP TINH HOP LY

Q CAc dich vu c6 tinh quan trong phai dwoc danh wu tién dbi véi khach hang/khach hang.
Q Nhirng giao dich hodc dich vu c6 thé cung cép tr xa dwoc chuyén sang thwc hién trwc tuyén.

O Cac bién phap duoc tién hanh dé bao dam sy tién dung hang hoa va dich vu cho khach ma ho bi han ché
vé di chuyén va/hoéc cé nhiéu rii ro cao trong khéng gian cong cong.

Bat cr bién phap bd sung ndo ma khéng nam trong danh sach da liét k& nhw trén thi
phai dwoc ghira & nhivng trang |é khac va phai dwoc doanh nghiép dinh kém vao tai
liéu nay.

Quy vi c6 thé lién lac v&i ngwdi sau day véi bat ky thac mac hodc y kién nao vé nghi dinh nay:

Tén ngwoi lién hé véi
doanh nghiép:

S6 dién thoai:

Ngay Chinh Stra M&i
Nhat:
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	Nghị Định Thư cho Nhà Hàng: Phụ Lục I
	(1) Các quy ước và biện pháp tại nơi làm việc để bảo vệ sức khỏe của nhân viên
	(2) Các biện pháp bảo đảm khoảng cách chung tối thiểu
	(3) Các biện pháp bảo đảm kiểm soát lây nhiễm
	(4) Trao đổi với nhân viên và công chúng
	(5) Những biện pháp bảo đảm cho sự tiện dụng các dịch vụ đặc biệt một cách hợp tình hợp lý.
	Năm lĩnh vực chính này phải được giải quyết khi cơ sở của quý vị xây dựng bất kỳ nghị định tái mở cửa.
	Tất cả các nhà hàng được nêu trong nghị định này phải thực hiện tất cả các biện pháp thích hợp được liệt kê như dưới đây và sẵn sàng giải thích tại sao bất kỳ biện pháp nào không được thực hiện vì  không thích hợp cho doanh nghiệp.
	 Tất cả những người có thể thực hiện thi hành nhiệm vụ công việc của họ tại nhà đã được chỉ dẫn làm như vậy.
	 Nhân viên dễ bị tổn thương (những người trên 65 tuổi, những người đang mang thai và những người mắc bệnh mãn tính) được phân công làm việc tại nhà bất cứ khi nào có thể, và nên phải thảo luận về bất cứ thắc mắc nào với nhà cung cấp dịch vụ chăm...
	 Yêu cầu tất cả nhân viên không đến nơi làm việc nếu bị ốm, hoặc nếu họ tiếp xúc với một người có mắc COVID-19.
	 Nhân viên được chủ lao động cung cấp thông tin về các phúc lợi nghỉ ốm hoặc được chính phủ bảo trợ mà người lao động có thể được hưởng, có thể giúp việc ở nhà trở nên dễ dàng hơn về mặt kinh tế. Xem thêm thông tin về các chương trình của chính phủ ...
	 Khi được thông báo rằng đã có một hoặc nhiều nhân viên đã có kết quả xét nghiệm dương tính, hoặc có triệu chứng giống với các triệu chứng của COVID-19 (ca mắc), chủ lao động tiến hành kế hoạch hoặc nghị định để (các) ca mắc này tự cách ly tại ...
	 Trong trường hợp mà chủ lao động, người quản lý hoặc người điều hành phát hiện là có ba (3) hoặc nhiều hơn các ca mắc tại nơi làm việc trong khoảng thời gian 14 ngày, thì chủ lao động cần báo cáo sự bùng phát này cho Sở Y Tế Công Cộng theo số (88...
	 Thực hiện kiểm tra sàng lọc với nhân viên trước khi họ vào địa điểm làm việc. Phải thực hiện kiểm tra bao gồm kiểm tra các triệu chứng ho, hụt hơi, khó thở, sốt hoặc ớn lạnh và nhân viên có tiếp xúc với một người được biết đến là bị nhiễm COVID-19 t...
	 Nhân viên có tiếp xúc với những người khác đều được cung cấp miễn phí một khăn che mặt bằng vải phù hợp để che kín mũi và miệng. Nhân viên phải luôn đeo khăn che mặt trong ngày làm việc khi tiếp xúc hoặc có khả năng tiếp xúc với những người khác. Để...
	 Nhân viên được hướng dẫn sử dụng khăn che mặt đúng cách, bao gồm cả việc cần thiết phải giặt hoặc thay thế khăn che mặt hàng ngày.
	 Nhân viên phục vụ và các nhân viên khác được cung cấp tấm chắn che mặt để đeo khi phục vụ những khách hàng mà không đeo khăn che mặt của họ khi ăn và uống. Tấm che mặt phải được đeo cùng với khăn che mặt bằng vải. Khăn che mặt bằng vải bảo vệ ngư...
	 Tấm che mặt phải được sử dụng, làm sạch và khử trùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
	 Nhân viên được hướng dẫn để cam đoan thực hành thói quen vệ sinh tay, bao gồm việc rửa tay thường xuyên, sử dụng chất khử trùng rửa tay và sử dụng găng tay đúng cách.
	 Nhân viên được phép có thời gian để rửa tay thường xuyên.
	 Nhân viên được nhắc nhở dùng khăn giấy để che khi ho hoặc hắt hơi. Bỏ khăn giấy đã sử dụng vào thùng rác và ngay lập tức rửa sạch tay bằng xà phòng và nước ấm ít nhất 20 giây.
	 Nhân viên không được ăn hay uống ở bất cứ chỗ nào tại cơ sở ăn uống, ngoại trừ các phòng nghỉ đã được chỉ định.
	 Tất cả nhân viên, nhà cung cấp và nhân viên giao hàng đã được hướng dẫn liên quan đến việc duy trì khoảng cách chung tối thiểu và sử dụng tấm chắn che mặt khi ở cạnh những người khác chung quanh.
	 Thời gian nghỉ được sắp xếp so le, phù hợp với quy định về tiền lương và giờ làm việc, để đảm bảo rằng nhân viên luôn có thể duy trì khoảng cách sáu (6) feet trong phòng nghỉ mọi lúc.
	 Phòng nghỉ, nhà vệ sinh và các không gian chung khác cần được khử trùng thường xuyên, theo lịch sau:
	 Phòng nghỉ      ____________________________________________________
	 Nhà vệ sinh        ____________________________________________________
	 Không gian khác  ____________________________________________________
	 Thuốc khử trùng và vật tư liên quan có sẵn để nhân viên sử dụng tại (các) địa điểm sau:
	_________________________________________________________________________________
	 Thuốc khử trùng tay hiệu quả chống lại COVID-19 có sẵn để tất cả nhân viên có thể sử dụng tại (các) địa điểm sau:
	_____________________________________________________________________________________
	 Tất cả nhân viên đã được phân phát các bản sao của Nghị Định này.
	 Không bắt buộc – Diễn tả các biện pháp khác:
	_____________________________________________________________________________________
	 Nếu có thể, chỉ định một nhân viên đeo khăn che mặt bằng vải đứng cạnh cửa ra vào nhưng cách khách hàng gần nhất tối thiểu 6 feet để giám sát việc tuân thủ quy trình khoảng cách vật lý.
	 Các biện pháp đảm bảo  khoảng cách vật lý được tuân thủ tại những nơi khách hàng hoặc nhân viên đang xếp hàng. Những nơi này bao gồm quầy hàng và dãy hàng trạm chót, quầy và dãy bán đồ ăn ngon, nhà vệ sinh, sảnh trước thang máy, quầy đón tiếp và...
	o Dán băng dính hoặc các vạch dấu cho mỗi khoảng cách 6 feet tại mọi khu vực mà các thành viên công cộng có thể đứng hoặc xếp hàng.
	o Thiết lập hành lang và lối đi để đi bộ, nếu có thể, để ngăn hoàn toàn việc nhân viên và khách hàng đi ngang qua nhau.
	 Các cơ sở thực phẩm cung cấp dịch vụ nhận hoặc giao thực phẩm phải đảm bảo thực hành duy trì khoảng cách vật lý đối với những khách hàng trong hàng đợi khi đặt hàng hoặc trong quá trình nhận hàng.
	 Chỗ ngồi ngoài trời tại chỗ phải tuân thủ các yêu cầu giãn cách vật lý 6 feet giữa khách hàng ở các bàn khác nhau.
	o Quầy bar được sử dụng cho mục đích pha chế hoặc phục vụ đồ uống có cồn được đóng cửa không phục vụ dịch vụ về đồ ăn và đồ uống tại quầy.
	o Cấm ngồi tại chỗ bên trong quầy đồ ăn trong nhà.
	o Cấm các hoạt động giải trí. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, chương trình Disk Jockey, nhạc sống và chương trình giải trí.
	o Nhà hàng không được tổ chức tiệc tiếp tân, tiệc chiêu đãi hoặc các cuộc tụ họp lớn khác.
	 Mở rộng chỗ ngồi ngoài trời nếu có thể, tuân theo điều lệ quy hoạch và phân vùng.
	 Các giải pháp công nghệ, nếu có thể, được thực hiện nhằm giảm mức độ tiếp xúc trực tiếp với nhau; kêu đặt món qua điện thoại và thực đơn trên máy tính bảng, nhắn tin khi đến để đặt chỗ, các phương thức thanh toán không cần tiếp xúc.
	 Thiết kế cách tiếp xúc giữa khách hàng, lái xe giao hàng và nhân viên để cho phép việc giãn cách vật lý.
	o Nền nhà trong và ngoài nhà hàng, tại các khu vực mà khách hàng, lái xe giao hàng hoặc những người khác có thể chờ đợi được đánh dấu để cho phép và phải tôn trọng khoảng cách vật lý.
	o Việc chọn sử dụng các phương pháp không cần tiếp xúc khi giao nhận hàng và các hệ thống điện tử khác nên được áp dụng để tương tác với khách hàng, nếu có thể.
	o Tương tác giữa người phục vụ hoặc các nhân viên khác với khách hàng được giới hạn tối đa là năm phút mỗi lượt, nếu có thể.
	 Dịch vụ ăn uống ngoài trời tại chỗ được đặt trước hoặc khách hàng đã được thông báo để gọi điện thoại trước nhằm xác nhận chỗ ngồi/sức chứa ngoài trời, nếu như có thể. Thông tin liên lạc của bữa tiệc được thu thập, nếu có thể trong giờ hoạt động kin...
	o Xem xét việc sử dụng một hệ thống đặt chỗ qua điện thoại cho phép mọi người xếp hàng hoặc đợi trong xe và chỉ vào khi có cuộc gọi, tin nhắn hoặc phương thức khác, thông báo cho khách hàng khi một bàn đã sẵn sàng.
	 Nếu cơ sở có khả năng chứa và chọn cung cấp dịch vụ gọi đồ tại chỗ, khách hàng cần được cung cấp một thực đơn (được dán hoặc dưới dạng tờ đơn) để dễ dàng gọi đồ, và các đơn đặt hàng phải được khách hàng thu thập, đóng gói và lấy đi càng sớm càng tốt...
	 Giới hạn số khách cho một bàn ngoài trời. Mọi người thuộc cùng nhóm ngồi cùng bàn không phải cách nhau sáu feet. Tất cả các thành viên nhóm phải xuất hiện trước khi ngồi và nhân viên đón khách phải hướng dẫn cả nhóm ngồi vào bàn cùng một lúc.
	o Chỗ ngồi ngoài trời tại chỗ cho một bàn được giới hạn không quá 6 người thuộc cùng một nhóm.
	 Giới hạn tiếp xúc giữa nhân viên phục vụ và khách hàng.
	o Lắp đặt các rào cản có tính khoa học như rào cản hoặc tấm mica tại khu vực đăng ký, quầy đón tiếp, quầy đặt đồ ăn, v.v tại các khu vực mà ở đó khó duy trì khoảng cách vật lý của sáu feet là khó khăn.
	o Giới hạn số lượng nhân viên phục vụ các nhóm riêng.
	 Không khuyến khích nhân viên và khách hàng tụ tập tại những nơi đông người như nhà vệ sinh, hành lang, khu vực quầy bar, khu đặt chỗ và góc quẹt thẻ tín dụng, v.v.
	o Yêu cầu nhân viên tránh bắt tay và các hành động chào hỏi tương tự có thể phá vỡ khoảng cách vật lý.
	 Sử dụng các rào cản hay gia tăng khoảng cách giữa các bàn/ghế để ngăn  cách nhân viên trong phòng nghỉ của nhân viên. Nếu có thể, tạo các khu vực nghỉ ngoài trời với mái che tạo bóng râm và bố trí chỗ ngồi bảo đảm khoảng cách vật lý.
	 Các hoạt động được thiết kế lại, nếu có thể, để đạt yêu cầu về khoảng cách vật lý giữa các nhân viên.
	o Nền nhà bếp và các khu vực sau của nhà hàng được đánh dấu để thực hiện các yêu cầu  khoảng cách vật lý.
	 Các giao thức về khoảng cách vật lý phải được áp dụng tại mọi khu vực văn phòng, nhà bếp, kho chứa, kho lạnh hoặc các khu vực có mật độ nhân viên đông.
	o Có thể có tiếp xúc ngẫu nhiên, nhưng mục tiêu là giới hạn việc tiếp xúc này dưới 15 phút, tốt hơn là 10 phút, và các nhân viên luôn đeo khăn che mặt.
	 Những bộ ống tai nghe và các thiết bị khác giữa các nhân viên không được chia sẻ để nghe, trừ khi thiết bị đó đã được khử trùng hoàn toàn sau mỗi lần sử dụng. Xin tham vấn các nhà sản xuất thiết bị để quyết định các bước khử trùng thích hợp.
	 Nhân viên rửa bát phải rửa các dụng cụ ăn uống dùng nhiều lần của khách hàng được cung cấp các thiết bị để bảo vệ mắt, mũi và miệng khỏi bị bắn bẩn bằng cách sử dụng kết hợp khăn che mặt, kính bảo hộ và/hoặc tấm che mặt. Nhân viên rửa bát được cung ...
	 Nhà vệ sinh được kiểm tra thường xuyên, cũng như được làm sạch và khử trùng cứ mỗi giờ bằng chất khử trùng được Cục Bảo Vệ Môi Sinh (EPA) chấp thuận.
	 Chất khử trùng rửa tay, khăn giấy và thùng rác đặt sẵn cho công chúng tại hoặc gần lối vào cơ sở.
	 Khách hàng phải vào bằng cửa được giữ mở (điều này sẽ được đánh giá để chấp thuận dựa trên tình trạng bị sâu mọt toàn phần) hoặc tự động nếu có thể. Chất khử trùng rửa tay phải có sẵn cho khách hàng bắt buộc phải chạm vào tay nắm cửa.
	 Khách hàng được hướng dẫn rằng họ phải che mặt bằng khăn vải bất cứ khi nào họ không ăn và/hoặc uống; điều này bao gồm khi bước vào cơ sở, khi đi bộ ở bất cứ đâu trong cơ sở và khi sử dụng phòng vệ sinh. Điều này áp dụng cho tất cả người lớn và trẻ...
	o Khách hàng có thể tháo khăn che mặt bằng vải khi ngồi tại bàn và/hoặc trong khi ăn uống.
	o Khách hàng từ chối đeo khăn che mặt bằng vải có thể bị từ chối phục vụ và bị yêu cầu rời đi.
	 Đối với khách đến tiệm ăn cùng với trẻ em, phải bảo đảm rằng con của họ ở bên cạnh cha mẹ, tránh chạm vào bất kỳ người nào khác hoặc bất kỳ vật dụng nào không thuộc về họ và được đeo khăn che mặt nếu độ tuổi cho phép.

